
Cơ 
bản Cơ sở ngành Chuyên ngành

1 Xây dựng cầu đường bộ Toán Cơ học đất Đường bộ
2 Xây dựng cầu đường ô tô và sân bay Toán Cơ học đất Đường ô tô và sân bay
3 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu bê tông cốt thép
4 Cơ khí ô tô Toán Sức bền vật liệu Lý thuyết ô tô
5 Máy xây dựng và xếp dỡ Toán Sức bền vật liệu Máy làm đất
6 Đầu máy toa xe Toán Sức bền vật liệu Lý thuyết đầu máy - toa xe
7 Kỹ thuật viễn thông Toán Xử lý tín hiệu số Kỹ thuật ghép kênh số
8 Kỹ thuật thông tin Toán Cơ sở thông tin số Kỹ thuật thu phát
9 Công nghệ thông tin Toán Toán rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

10 Kinh tế xây dựng Toán Kinh tế xây dựng Tổ chức điều hành sản xuất
11 Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải Toán Quản trị học Quản trị doanh nghiệp GTVT
12 Kinh tế bưu chính viễn thông Toán Kinh tế bưu chính viễn thông Tổ chức sản xuất kinh doanh BCVT
13 Vận tải kinh tế sắt Toán Kinh tế và kế hoạch hóa vận tải ĐS Tổ chức chạy tàu
14 Kế toán tổng hợp Toán Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
15 Kinh tế vận tải và du lịch Toán Kinh tế du lịch Tổ chức quản lý doanh nghiệp

STT Chuyên ngành tuyển sinh
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